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TÓM TẮT 
Tranh chấp lao động là những tranh chấp 
về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ 
lao động giữa người lao động, tập thể lao 
động với người sử dụng lao động. Tình 
hình tranh chấp lao động ngày càng có 
biểu hiệu gia tăng ở Việt Nam. Thực hiện 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đảm bảo 
mối quan hệ lao động hài hòa, giúp giảm 
thiểu tranh chấp lao động ở các doanh 
nghiệp. 
  

1. TÌNH HÌNH TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 
TẠI VIỆT NAM 
Tình hình tranh chấp lao động tại Việt Nam 
ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Trong thời 
kỳ 1995-2010, cả nước xảy ra 3.620 cuộc 
ngừng việc tập thể, đình công tự phát của 
người lao động. Riêng năm 2010 đã có 
424 cuộc và 3 tháng đầu năm 2011 đã có 
220 cuộc đình công. 

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
tất cả các cuộc tranh chấp lao động xảy ra 
đều không tuân theo quy định của pháp 

luật lao động và 80% xảy ra tại các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vi phạm 
pháp luật và chính sách về tiền lương 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Mặt khác, sự tác động của giá 
cả sinh hoạt tăng, làm giá trị thực tế của 
tiền lương bị tụt giảm, thu nhập người lao 
động không đảm bảo cuộc sống cũng là 
nguy cơ dẫn tới các cuộc tranh chấp lao 
động ngày càng tăng. 
Việc giải quyết các mâu thuẫn này, hiện 
người lao động chỉ hy vọng vào thỏa ước 
lao động tập thể và thỏa ước ngành để 
được giải quyết chế độ lương, thưởng, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, v.v. Tuy 
nhiên, chất lượng thỏa thuận còn khá thấp. 
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
hiện mới chỉ có 35% doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài và 10% doanh nghiệp 
tư nhân ký thỏa ước lao động tập thể 
(Thanh Xuân, 2011).  

2. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG LÀ GÌ? 
Theo quy định tại Điều 157 Luật Lao động 
của Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh 
và Xã hội 2011) thì tranh chấp lao động là 
những tranh chấp về quyền và lợi ích phát 
sinh trong quan hệ lao động giữa người 
lao động, tập thể lao động với người sử 
dụng lao động.  

 

Lưu Trọng Tuấn. Tiến sĩ. Đại học Tài chính
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Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp 
lao động cá nhân giữa người lao động với 
người sử dụng lao động và tranh chấp lao 
động tập thể giữa tập thể lao động với 
người sử dụng lao động. 
Tranh chấp lao động tập thể về quyền là 
tranh chấp về việc thực hiện các quy định 
của pháp luật lao động, thỏa ước lao động 
tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc các quy chế, thỏa thuận hợp pháp 
khác ở doanh nghiệp mà tập thể lao động 
cho rằng người sử dụng lao động vi phạm. 
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là 
tranh chấp về việc tập thể lao động yêu 
cầu xác lập các điều kiện lao động mới so 
với quy định của pháp luật lao động, thỏa 
ước lao động tập thể, nội quy lao động đã 
được đăng ký với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền hoặc các quy chế, thỏa thuận 
hợp pháp khác ở doanh nghiệp trong quá 
trình thương lượng giữa tập thể lao động 
với người sử dụng lao động.  

3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 
Tranh chấp lao động được giải quyết theo 
những nguyên tắc sau đây (Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội, 2011, tr. 38):  
- Thương lượng trực tiếp, tự dàn xếp, và 
tự quyết định của hai bên tranh chấp tại 
nơi phát sinh tranh chấp;  
- Thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở 
tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên 
tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã 
hội và tuân theo pháp luật;  
- Giải quyết công khai, khách quan, kịp 
thời, nhanh chóng, và đúng pháp luật;  
- Có sự tham gia của đại diện người lao 
động và đại diện người sử dụng lao động 
trong quá trình giải quyết tranh chấp. 

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp lao động cá nhân gồm:  
1) Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hoặc 
hòa giải viên lao động của cơ quan lao 
động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh đối với những nơi không có Hội đồng 
hòa giải lao động cơ sở.  
2) Tòa án nhân dân.  
Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp lao động tập thể gồm:  
1) Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc 
hòa giải viên lao động của cơ quan lao 
động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh đối với nơi không có Hội đồng hòa giải 
lao động cơ sở. 
2) Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.  
3) Tòa án nhân dân.  
Số lượng hội đồng hòa giải cơ sở được 
thành lập ở các doanh nghiệp thấp (<30%). 
Các cơ quan này cũng không giải quyết 
được vụ tranh chấp tập thể nào, mới hòa 
giải được số ít vụ tranh chấp cá nhân. Hòa 
giải viên lao động cũng mới chỉ được 
thành lập ở một số tỉnh (chủ yếu ở phía 
Nam), đã giải quyết được một số vụ tranh 
chấp lao động cá nhân, cũng chưa giải 
quyết được vụ tranh chấp lao động tập thể 
nào. Mặt khác, hòa giải viên chưa được 
đào tạo phù hợp với yêu cầu hòa giải tranh 
chấp lao động và không có kinh phí hoạt 
động thường xuyên (chỉ có kinh phí hỗ trợ 
theo từng vụ việc). Còn hội đồng trọng tài 
lao động dù đã được thành lập ở tất cả các 
tỉnh, thành phố kể từ năm 1999 nhưng việc 
thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp lao 
động tập thể về lợi ích hầu như không thực 
hiện, mới chỉ thụ lý giải quyết được một số 
ít vụ tranh chấp lao động tập thể về quyền 
(Kim Thanh, 2011).
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Theo ông Richard Fincher - hòa giải viên, 
kiêm trọng tài lao động Mỹ: “Việc phát sinh 
tranh chấp lao động là một hiện tượng 
khách quan, thông thường giải quyết tranh 
chấp lao động bằng con đường toà án rất 
phức tạp. Vì vậy, hòa giải, thương lượng 
trong giải quyết tranh chấp lao động là một 
biện pháp đơn giản và hữu hiệu được áp 
dụng tại Mỹ” (Thanh Xuân, 2011). Từ 
những kinh nghiệm ở Mỹ, ông cũng đề 
xuất 5 giải pháp chính sách có thể áp dụng 
để thúc đẩy hoạt động giải quyết tranh 
chấp lao động ở Việt Nam: tăng cường 
năng lực của các hòa giải viên; hỗ trợ phát 
triển hệ thống trọng tài lao động; hỗ trợ 
phát triển các hệ thống quản lý mâu thuẫn, 
bất hòa; khuyến khích các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng; hỗ trợ 
cải thiện khuôn khổ pháp luật (Kim Thanh 
2011).

4. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH 
NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Gần đây các doanh nghiệp gia tăng phân 
bổ nguồn lực vào hoạt động gọi là trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate 
Social Responsibility-CSR) (Barnea and 
Rubin, 2010). Qua các hoạt động trách 
nhiệm xã hội, các doanh nghiệp không chỉ 
tạo nên những thái độ và hành vi tích cực 
ở các bên liên quan (stakeholders), mà 
còn gia cố thêm mối quan hệ giữa doanh 
nghiệp và các bên liên quan cũng như xây 
dựng hình ảnh doanh nghiệp (Du, 
Bhattacharya and Sen, 2010). Nghiên cứu 
của Cheung và cộng sự (2009) cũng nhấn 
mạnh đến tầm quan trọng của trách nhiệm 
xã hội ở các thị trường đang nổi ở châu Á.  

Xoay quanh lợi ích của các bên liên quan, 
Hopkins (2007) định nghĩa trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp là “đối xử với các 
bên liên quan của doanh nghiệp một cách 
đạo đức hay trách nhiệm”. “Một cách đạo 
đức hay trách nhiệm” hàm ý đối xử với các 
bên liên quan theo cách mà xã hội văn 
minh chấp nhận. Trách nhiệm xã hội bao 
gồm cả trách nhiệm về kinh tế và môi 
trường. Các bên liên quan ở bên trong và 
bên ngoài doanh nghiệp. Mục đích rộng 
hơn của trách nhiệm xã hội là tạo nên mức 
sống ngày một cao hơn cho những người 
bên trong và ngoài doanh nghiệp, trong khi 
vẫn giữ được lợi nhuận cho doanh nghiệp” 
(tr. 15-16). Xem doanh nghiệp là guồng 
máy kinh tế của xã hội, Carroll (1979) và 
Henderson (2005) nhấn mạnh tạo nên lợi 
nhuận cũng là trách nhiệm xã hội. 
Mô hình trách nhiệm xã hội của Carroll 
(1979) đưa lợi nhuận thành một bình diện 
trong bốn trách nhiệm xã hội: 
1) Trách nhiệm xã hội kinh tế (economic 
responsibility) là tạo nên lợi nhuận. 
2) Trách nhiệm xã hội pháp lý (legal 
responsibility) là tuân thủ theo luật địa 
phương, quốc gia, và quốc tế. 
3) Trách nhiệm xã hội đạo đức (ethical 
responsibility) là đáp ứng những mong đợi 
khác của xã hội mà không viết thành luật, 
ví dụ như tránh tổn hại đến xã hội, tôn 
trọng quyền cá nhân về mặt đạo đức, làm 
những điều đúng và công bằng. 
4) Trách nhiệm xã hội tùy tâm (discretionary 
responsibility) là đáp ứng những hành vi và 
hoạt động mà xã hội mong đợi như sáng 
kiến từ thiện, đóng góp về tài chính cho 
các tổ chức văn hóa xã hội. 
Ông Florian Beranek - Cố vấn Dự án 
Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp 
(UNIDO-EU) - khuyên các doanh nghiệp 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Amir+Barnea
http://www.springerlink.com/content/?Author=Amir+Rubin
http://www.springerlink.com/content/?Author=Yan+Leung+Cheung


LƯU TRỌNG TUẤN, LƯU THỊ BÍCH NGỌC  –  TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ… 
 
20 

 
Những việc này không cần nhiều tiền và 
cũng không mất nhiều thời gian” (Hồ 
Hường, 2011). 

Nhiều doanh nghiệp thể hiện chưa cao 
trách nhiệm xã hội đối với người lao động, 
như trốn đóng, đóng không đầy đủ, đóng 
không kịp thời và thậm chí chiếm dụng tiền 
đóng bảo hiểm xã hội của người lao động 
để sử dụng vào việc khác, kể cả tái đầu tư 
sản xuất kinh doanh. Nhiều đơn vị còn cố 
tình không ký hợp đồng lao động hoặc chỉ 
ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng để lách 
luật, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Một bộ 
phận người lao động, do áp lực về việc 
làm, nên không dám đòi những quyền lợi 
bảo hiểm xã hội của mình (Đặng Tiến, 
2011). 

Để giúp các doanh nghiệp đánh giá hoạt 
động trách nhiệm xã hội của mình, sáng 
kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh 
doanh (Business Social Compliance 
Initiative-BSCI) ra đời năm 2003 từ đề 
xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) 
gồm 9 nội dung:  
1) Tuân thủ luật liên quan.  
2) Tự do hội đoàn và quyền thương lượng 
tập thể.  
3) Cấm phân biệt đối xử.  

4) Trả công lao động.  
5) Thời giờ làm việc.  
6) An toàn nơi làm việc.  
7) Cấm lao động trẻ em.  
8) Cấm lao động cưỡng bức.  
9) Các vấn đề an toàn và môi trường. 
Ông Jouko Kuisma, Trưởng phòng Trách 
nhiệm doanh nghiệp Tập đoàn Kesko 
(Phần Lan), cho biết “Đến nay đã có hơn 
50 thương hiệu tại 9 quốc gia trên thế giới 
áp dụng BSCI, trong đó có nhiều tên tuổi 
lớn như Metro, Kesko, Otto, Espirit, Lindex, 
Ave, v.v.”.  

BSCI làm tăng năng suất lao động, giúp 
giảm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc, 
ổn định nhân sự. Áp dụng BSCI, đồng thời 
phải tuân thủ bộ Luật Lao động. BSCI là 
một bổ sung cần thiết trong việc điều chỉnh 
các mối quan hệ giữa người sử dụng lao 
động và người lao động. BSCI sẽ giúp hạn 
chế thấp nhất những tranh chấp về tiền 
công, giờ làm, điều kiện làm việc, v.v. Áp 
dụng BSCI, cả người sử dụng lao động và 
người lao động đều có lợi. Doanh nghiệp 
được đối tác đánh giá cao, sản xuất kinh 
doanh hiệu quả, doanh thu tăng, còn 
người lao động được bảo đảm về tiền 
công, điều kiện làm việc, chăm sóc sức 
khỏe, phúc lợi xã hội. Lúc đó, người lao 
động sẽ làm việc có năng suất hơn, mối 
quan hệ lao động lành mạnh hơn (Dương 
Quang, 2011). 

Thực hiện trách nhiệm xã hội doanh 
nghiệp bên cạnh cái lợi là đảm bảo mối 
quan hệ lao động hài hòa, thì thực hiện 
trách nhiệm xã hội còn là thước đo đánh 
giá sản phẩm/dịch vụ “sạch” của doanh 
nghiệp. Sạch ở đây chính là sản phẩm 
được làm ra trong điều kiện làm việc tốt 
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